DANH SÁCH SINH VIÊN CNTP32 (1)
	TT
	MASV
	Họ và Tên
	N. sinh
	Mã lớp
	điểm
	ghi chú

	1
	2060280
	Phạm Thị Ngọc
	ánh
	01/03/88
	CB0608A1
	 
	 

	2
	2060281
	Trần Văn
	Bạc
	  /  /87
	CB0608A1
	 
	 

	3
	2060282
	Phạm Tấn
	Bảo
	17/04/88
	CB0608A1
	 
	 

	4
	2060283
	Nguyễn Văn
	Bảy
	20/09/87
	CB0608A1
	 
	 

	5
	2060284
	Lê Văn
	Boi
	  /  /86
	CB0608A1
	 
	 

	6
	2060285
	Hồ Chí
	Công
	25/11/88
	CB0608A1
	 
	 

	7
	2060286
	Phan Hồng
	Công
	24/03/88
	CB0608A1
	 
	 

	8
	2060287
	Lê Thị Hồng
	Cúc
	21/09/88
	CB0608A1
	 
	 

	9
	2060289
	Trần Cao
	Danh
	22/04/88
	CB0608A1
	 
	 

	10
	2060292
	Tạ Khương
	Duy
	17/09/87
	CB0608A1
	 
	 

	11
	2060293
	Nguyễn Phạm Thế
	Duy
	18/04/88
	CB0608A1
	 
	 

	12
	2060294
	Nguyễn Thị Mỹ
	Duyên
	  /  /88
	CB0608A1
	 
	 

	13
	2060295
	Nguyễn Hữu
	Đồng
	28/08/79
	CB0608A1
	 
	 

	14
	2060296
	Nguyễn Văn
	Đồng
	28/11/87
	CB0608A1
	 
	 

	15
	2060297
	Nguyễn Thị
	Đời
	10/10/86
	CB0608A1
	 
	 

	16
	2060299
	Trần Thị Ngọc
	Giàu
	12/05/88
	CB0608A1
	 
	 

	17
	2060300
	Hoàng Hải
	Hà
	18/12/88
	CB0608A1
	 
	 

	18
	2060301
	Trịnh Ngọc
	Hân
	16/08/86
	CB0608A1
	 
	 

	19
	2060302
	Võ Thị Thu
	Hiền
	31/10/88
	CB0608A1
	 
	 

	20
	2060303
	Phạm Thu
	Hiền
	20/02/88
	CB0608A1
	 
	 

	21
	2060306
	Mai Thị
	Huệ
	30/08/87
	CB0608A1
	 
	 

	22
	2060307
	Nguyễn Thị Ngọc
	Huệ
	13/10/88
	CB0608A1
	 
	 

	23
	2060308
	Ngô Thúy
	Huỳnh
	01/09/88
	CB0608A1
	 
	 

	24
	2060309
	Nguyễn Kim
	Hường
	02/02/86
	CB0608A1
	 
	 

	25
	2060310
	Nguyễn Thị Cẩm
	Hường
	20/10/88
	CB0608A1
	 
	 

	26
	2060311
	Lê Văn
	Kề
	  /  /87
	CB0608A1
	 
	 

	27
	2060312
	Trần Duy
	Khang
	26/01/88
	CB0608A1
	 
	 

	28
	2060313
	Châu Tuấn
	Khương
	29/06/88
	CB0608A1
	 
	 

	29
	2060314
	Mai Thị Thúy
	Kiều
	21/05/87
	CB0608A1
	 
	 

	30
	2060316
	Phan Thị
	Lành
	  /  /86
	CB0608A1
	 
	 

	31
	2060317
	Danh
	Lâm
	03/04/84
	CB0608A1
	 
	 

	32
	2060318
	Huỳnh Thị Bích
	Liên
	01/06/88
	CB0608A1
	 
	 

	33
	2060319
	Nhan Thị Cẩm
	Linh
	  /  /86
	CB0608A1
	 
	 

	34
	2060320
	Đoàn Phương
	Linh
	21/06/87
	CB0608A1
	 
	 

	35
	2060321
	Nguyễn Thị Trúc
	Linh
	28/08/87
	CB0608A1
	 
	 

	36
	2060322
	Hà Công Duy
	Linh
	06/11/88
	CB0608A1
	 
	 

	37
	2060323
	Tăng Khánh
	Linh
	08/04/88
	CB0608A1
	 
	 

	38
	2060324
	Nguyễn Thị Cẩm
	Loan
	24/11/85
	CB0608A1
	 
	 

	39
	2060327
	Nguyễn Hồng
	Lý
	16/06/87
	CB0608A1
	 
	 

	40
	2060328
	Nguyễn Văn
	Mảnh
	01/12/88
	CB0608A1
	 
	 

	41
	2060329
	Hia Quang
	Minh
	18/08/88
	CB0608A1
	 
	 

	42
	2060330
	Thái Trần Hoài
	Nam
	08/07/87
	CB0608A1
	 
	 

	43
	2060331
	Châu Nhựt
	Nam
	  /  /88
	CB0608A1
	 
	 

	44
	2060332
	Hà Thị Huỳnh
	Nga
	17/04/88
	CB0608A1
	 
	 

	45
	2060333
	Nguyễn Thị Bích
	Ngân
	27/10/88
	CB0608A1
	 
	 

	46
	2060334
	Phạm Thị Kim
	Ngân
	27/10/87
	CB0608A1
	 
	 

	47
	LT06001
	Nguyễn Thái
	Bình
	03/11/83
	CB0608A1
	 
	 

	48
	LT06002
	Hứa Thị Ngọc
	Cẩm
	08/10/84
	CB0608A1
	 
	 

	49
	LT06003
	Nguyễn Thị Phương
	Diễm
	29/11/82
	CB0608A1
	 
	 

	50
	LT06004
	Lê Thị Thùy
	Dung
	16/06/84
	CB0608A1
	 
	 

	51
	LT06005
	Lê Phước
	Duy
	26/07/85
	CB0608A1
	 
	 

	52
	LT06006
	Bùi Hữu
	Đạt
	24/04/82
	CB0608A1
	 
	 

	53
	LT06007
	Huỳnh Văn Tươi
	Em
	23/12/82
	CB0608A1
	 
	 

	54
	LT06008
	Nguyễn Thị Minh
	Hạnh
	01/01/83
	CB0608A1
	 
	 

	55
	LT06009
	Nguyễn Trung
	Hậu
	13/08/83
	CB0608A1
	 
	 

	56
	LT06010
	Bùi Minh
	Hiếu
	09/02/83
	CB0608A1
	 
	 

	57
	LT06011
	Lê Phan Quốc
	Huy
	11/02/83
	CB0608A1
	 
	 

	58
	LT06012
	Võ Huỳnh Quốc
	Huy
	24/10/84
	CB0608A1
	 
	 

	59
	LT06013
	Lê Tuấn
	Khanh
	10/05/85
	CB0608A1
	 
	 

	60
	LT06014
	Trần Thụy
	Khương
	18/02/84
	CB0608A1
	 
	 

	61
	LT06015
	Trần Thị Xuân
	Mai
	01/02/85
	CB0608A1
	 
	 

	62
	LT06016
	Giang Trí
	Nghĩa
	29/12/85
	CB0608A1
	 
	 

	63
	LT06017
	Huỳnh Hồng
	Ngữ
	20/10/82
	CB0608A1
	 
	 

	64
	LT06018
	Lê Văn
	Nhàn
	19/10/82
	CB0608A1
	 
	 

	65
	LT06019
	Đặng Văn
	Nhu
	  /  /85
	CB0608A1
	 
	 

	66
	LT06020
	Cao Thị Lan
	Như
	21/08/84
	CB0608A1
	 
	 

	67
	LT06021
	Trần Quang
	Phúc
	10/11/83
	CB0608A1
	 
	 

	68
	LT06022
	Trần Thanh
	Quang
	08/10/82
	CB0608A1
	 
	 

	69
	LT06023
	Nguyễn Huỳnh
	Sơn
	25/06/84
	CB0608A1
	 
	 

	70
	LT06024
	Nguyễn Thị Hồng
	Sương
	03/07/82
	CB0608A1
	 
	 

	71
	LT06025
	Nguyễn Thị Kim
	Sương
	08/08/84
	CB0608A1
	 
	 

	72
	LT06026
	Dương Kim
	Thanh
	19/11/73
	CB0608A1
	 
	 

	73
	LT06027
	Nguyễn Phước
	Thọ
	01/07/86
	CB0608A1
	 
	 

	74
	LT06028
	Lê Thái Anh
	Thư
	01/12/83
	CB0608A1
	 
	 

	75
	LT06029
	Lê Trí
	Thức
	21/12/85
	CB0608A1
	 
	 

	76
	LT06030
	Đào Thanh
	Tiến
	24/07/84
	CB0608A1
	 
	 

	77
	LT06031
	Liêu Thị Phương
	Trang
	19/11/84
	CB0608A1
	 
	 

	78
	LT06032
	Chế Minh
	Trí
	05/04/82
	CB0608A1
	 
	 

	79
	LT06033
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	01/08/83
	CB0608A1
	 
	 

	80
	LT06034
	Nguyễn Quốc
	Tuấn
	10/12/83
	CB0608A1
	 
	 

	81
	LT06035
	Nguyễn Thế
	Vinh
	20/06/83
	CB0608A1
	 
	 

	82
	LT06036
	Đặng Tử
	Vương
	16/06/84
	CB0608A1
	 
	 

	83
	LT06037
	Bùi Thị Như
	ý
	27/08/85
	CB0608A1
	 
	 


